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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là đề xuất được mô hình sinh thái tích hợp nhằm ngăn ngừa, giảm
thiểu và xử lý chất thải trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng phù
hợp với điều kiện sinh thái đặc trưng vùng phèn hướng tới không phát thải đồng thời duy trì sinh
kế theo định hướng phát triển bền vững cho người dân nông thôn vùng bị nhiễm phèn ở ĐBSCL.
Mô hình được áp dụng cho hộ Võ Văn Thăm có địa chỉ tại ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
Long An. Mô hình với chi phí đầu tư ban đầu là 80.000.000 đồng và chi phí vận hành là 60.000.000
đồng/năm. Kết quả cho thấy mô hình mang lại hiệu quả về mặt môi trường như 178 m3/ngày
nước thải được thu gom xử lý, giảm phát thải 756 tấn CO2tđ/năm, 50% lượng phân heo (khoảng
3 tấn/ngày) được tách ra trước khi vào hệ thống biogas đồng thời giúp gia tăng thu nhập cho hộ
dân (thu nhập từ mô hình khoảng 160.000.000 đồng/năm, thời gian hoàn vốn dưới 1 năm). Bên
cạnh đó nghiên cứu còn đề xuất các giải pháp giúp cải tạo đất nhiễm phèn, gia tăng độ pH của
đất, giảm chất độc nhôm của khu vực. Qua phân tích cho thấy mô hình có thể khắc phục các điều
kiện khó khăn đặc trưng của vùng phèn, có khả năng áp dụng lâu dài và áp dụng cho các khu vực,
đối tượng xung quanh với các hoạt động sinh kế tương tự và điều kiện tự nhiên tương đồng.
Từ khoá: Vùng phèn, ĐBSCL, mô hình tích hợp, nông thôn

MỞĐẦU
Đất phèn (Acid sulphate soils) được định nghĩa là loại
đất hoặc tầng đất có chứa sulfide, hoặc một tầng đất
chua được tạo ra do sự oxy hoá sulfide 1.
Trên thế giới có khoảng 12 triệu ha đất phèn2. Diện
tích đất phèn ở Việt Nam là 1,8 triệu ha, chiếm 5,5%
tổng diện tích đất đai trong toàn quốc, trong đó các
tỉnh ĐBSCL chiếm 1,6 triệu ha3.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu
thổ lớn nhất của nước ta, có tổng diện tích tự nhiên
khoảng 40.602 km2, chiếm 12,3% diện tích toàn quốc;
là vùng kinh tế có vai trò quan trọng trong quá trình
phát triển của cả nước. Đất đai nơi đây chủ yếu được
hình thành do sự bồi đắp phù sa của hệ thống sông
Cửu Long. Vì vậy về bản chất đất đai ở đây chủ yếu là
đất phù sa. Tuy nhiên do chịu tác động của thủy triều,
rừng ngập mặn đã hình thành nên nhóm đất mặn
và đất phèn với diện tích khoảng 2,4 triệu ha (chiếm
59,5% DTTN). Những vùng đất này đang là nơi có
những hoạt động sản xuất nông nghiệp quan trọng
như: Sản xuất lúa, phát triển cây ăn quả và nuôi trồng
thủy sản... Kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tới
44,7% trong cơ cấu kinh tế của vùngĐBSCL.Đất phèn
được phân bố chủ yếu tại 04 vùng sinh thái gồm vùng
Tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM),

vùng bán đảo Cà Mau (BĐCM) và vùng trũng sông
Hậu4. Vùng đất phèn ĐTM có diện tích tự nhiên
khoảng 696,946 ha, chiếm 17,7% diện tích tự nhiên
củaĐBSCL, trải rộng trên 3 tỉnh LongAn, ĐồngTháp
và Tiền Giang, trong đó hơn 50% diện tích thuộc tỉnh
Long An. Do địa hình của ĐTM có dạng lòng chảo,
xung quanh cao, giữa thấp nên địa chất của ĐTM
mang đặc trưng của một đồng “lụt” kín và bị nhiễm
phèn nặng5.
Diện tích đất bị phèn hoá của vùng là 436.001 ha,
10,68% chiếm 10,68% diện tích tự nhiên, tập trung
nhiều ở các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Kiên Giang,
trong đó: đất bị phèn hoá trung bình là 212.139 ha,
chiếm 48,66%; đất bị phèn hoá nhẹ là 223.862 ha,
chiếm 51,34%diện tích đất bị phèn hoá. Diện tích loại
đất bị phèn hoá nhiều nhất là đất phèn tiềm tàng sâu
24,37%, đất phèn tiềm tàng nông mặn nhiều 20,29%
và đất phèn tiềm tàng sâumặn nhiều 18,89% diện tích
đất bị nhiễm phèn6;
Đất bị nhiễm phèn là do quá trình nước phèn ở các
vùng đất phèn ở thượng nguồn theo nguồn nước mặt
xâm nhập vào các vùng đất ở hạ lưu làm cho những
nơi này bị nhiễm phèn, cụ thể ở Hậu Giang, Vĩnh
Long, Bến Tre và CầnThơ, khu vực vùng hạ của Long
An. Ngoài ra, một số khu vực đất phèn hoạt động sử

Trích dẫn bài báo này: Thảo N T P, Vĩ L Q, Hiệu T T, Tung T V, Hải L T, Kiên T T, Thư N H A, Thắng N V, Huyền
N K.Đề xuấtmô hình sinh kế tích hợp cho người dân nông thôn vùng phèn tại Đồng bằng sông Cửu
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dụng mô hình lên líp để chuyển sang đất trồng cây
lâu năm hay trồng màu, tầng phèn được đưa lên bề
mặt đất và bị nguồn nước cuốn đi, vì vậy nó cũng gây
nhiễm phèn các khu vực lân cận 6.
Đất bị nhiễm phèn trong thời gian tới có xu hướng
tăng mạnh dự báo tại khu vực tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh
Long, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh,
là do, bản chất của đất ở các khu vực này có chứa
các vật liệu sinh phèn (phèn tiềm tàng) dưới tác động
của quá trình canh tác nông nghiệp; của các yếu tố tự
nhiên làm cho đất phèn tiềm tàng chuyển sang phèn
hoạt động6.
Sinh kế của người dân ở các khu vực nhiễm phèn
thường gắn với rừng ngậpmặn và tài nguyên ven biển.
Các mô hình phổ biến như mô hình tôm – lúa, trồng
rau màu có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,… Bên
cạnh đó các sinh kế truyền thống khác cũng được
người dân duy trì như chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ,…
Diện tích đất phèn ở ĐBSCL chiếm rất lớn, sự hiện
diện của tầng đất phèn càng gần tầngmặt thì càng hạn
chế sự phát triển của cây trồng. Trong đất phèn có trị
số pH thấp, hàm lượng các độc chất sắt, nhôm cao ức
chế bộ rễ cây trồng phát triển, hàm lượng dinh dưỡng
không cân đối nhất là thiếu lân và làm giảm năng suất
đôi khi với hàm lượng đốc chất quá cao gây chết cây.
Tùy theo sự hiện diện của tầng phèn ở các độ sâu khác
nhaumà phân ra thành các loại đất phèn khác nhau7.
Nhiều mô hình tích hợp hướng tới khép kín dòng vật
chất và năng lượng chomột số lĩnh vực điển hình lĩnh
vực nông nghiệp - chăn nuôi - thủy sản có các nghiên
cứu hướng tới khép kín vật chất nhưmô hình kết hợp
chăn nuôi – thủy sản8, ruộng lúa – chăn nuôi – thủy
sản9, mô hình trồng trọt, chăn nuôi gia súc và thủy
sản10, mô hình tích hợp nuôi gà - trồng cây oliu11,
mô hình nuôi cừu - trồng trọt12 và quy mô vùng có
nghiên cứu của Moraine và cộng sự13 nghiên cứu đề
xuất mô hình tích hợp chăn nuôi - trồng trọt quy mô
vùng. Các mô hình sinh thái đã được minh chứng
hiệu quả đối với lĩnh vực nôngnghiệp – thủy sản, chăn
nuôi – thủy sản và công nông nghiệp tích hợp...
Bell và cộng sự 14 sau khi nghiên cứu các công trình
liên quan đã rút ra mô hình tích hợp trồng trọt - chăn
nuôi mang lại 5 lợi ích chủ yếu như (1) kiểm soát dịch
hại; (2) cải thiện hiệu suất sử dụng dinh dưỡng, nước;
(3) cải tạo phèn; (4) hạn chế việc chăn thả trên đồng
cỏ, duy trì các loài lâu năm trên đồng cỏ và duy trì
lớp phủ thực vật; (5) giảm chi phí xử lý, cải tạo môi
trường.
Ngoài ra mô hình trồng trọt - chăn nuôi còn giảm
thiểu tác động xấu của N, P, C15. Các mô hình tích
hợp sẽ giảm thiểu được các tác động môi trường so
với các trường hợp riêng lẻ ví dụ như kết hợp vườn
cây oliu với chăn nuôi gà sẽ giảm được tác động môi

trường của trồng trọt đến hơn 30%11, kết hợp chăn
nuôi - sản xuất tinh bột - ao - vườn sẽ giảm thiểu được
tải lượng chất ô nhiễm vào hệ thống xử lý chất thải16,
giảm thiểu phát thải GHG khi kết hợp chăn nuôi heo
và trồng trọt17 và gia tăng hiệu suất sản xuất và tính
bền vững12.
Có thể thấy đã có rất nhiều nghiên cứu về cácmô hình
tích hợp cho thấymang lại hiệu quả cao trong công tác
bảo vệ môi trường, duy trì sinh kế và phát triển bền
vững trong quá trình tổ chức hoạt động sinh kế của
người dân nông thôn trên thế giới cũng như ĐBSCL.
Tuy nhiên chưa có mô hình nào là cụ thể cho vùng
bị nhiễm phèn ĐBSCL. Vì vậy vấn đề cần thiết là cần
nghiên cứu đề xuất được mô hình sinh thái tích hợp
giúp ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải đồng
thời duy trì sinh kế bền vững chongười dânnông thôn
vùng bị nhiễm phèn ĐBSCL.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Cách tiếp cận
Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt của vùng bị nhiễm
phèn gây ra sự khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất,
canh tác và nuôi trồng. Đặc điểm của vùng đất này
là pH của đất và nước khá thấp nên những hoạt động
cần đến nguồn đất và nước đều gặp khó khăn chẳng
hạn như đất canh tác nông nghiệp, nguồn nước sinh
hoạt và tưới tiêu,… Đã có nhiều biện pháp được áp
dụng để cải tạo điều kiện của vùng đất phèn nhưng
chưa có những biện pháp liên quan đến tận dụng điều
kiện tự nhiên, những vật liệu có sẵn tại khu vực hay
các dòng chất thải do hoạt động sinh kế tạo ra để khắc
phục các hạn chế. Do đó cách tiếp cận của mô hình
là dựa trên nền tảng các mô hình tích hợp hiện hữu
đặc biệt là mô hình VACBNXT16 do GS.TS LêThanh
Hải và cộng sự phát triển kết hợp với các kỹ thuật
và hệ thống không phát thải để đề xuất nên mô hình
tích hợp theo hướng sinh thái khép kín cho người dân
nông thôn vùng bị nhiễm phèn ĐBSCL (Hình 1).

Mô hình đề xuất
Với cách tiếp cận trên, mô hình tích hợp theo hướng
sinh thái khép kín cho người dân nông thôn vùng bị
nhiễm phèn ĐBSCL được đề xuất như ở Hình 2.
Thông thường, sinh kế của người dân ở các vùng nông
thôn này phụ thuộc vào hệ thống nông nghiệp quymô
nhỏ (hay hộ gia đình) là chủ yếu. Do đặc thù khu vực
nông thôn khu vực dựa vào nông nghiệp, hoạt động
sống điển hình của người dân là trồng trọt, nuôi cá và
chăn nuôi gia súc, thông thường sinh kế chính là sự
kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi gia súc, hoặc chăn
nuôi gia súc, ao nuôi cá và trồng trọt, hoặc kết hợp cả
chăn nuôi gia súc, trồng trọt và ao nuôi cá. Mô hình
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Hình 1: Cách tiếp cận mô hình tích hợp theo hướng sinh thái cho vùng phèn ĐBSCL

Hình 2: Mô hình tích hợp theo hướng sinh thái cho người dân nông thôn vùng phèn ĐBSCL

lựa chọn đối tượng nghiên cứu là hệ thống gồm cả ba
hoạt động chủ yếu trên. Nguyên tắc của mô hình là
xoay vòng, khép kín các dòng vật chất và năng lượng,
kết hợp các biện pháp cải tạo đất phèn hiện hữu với
các giải pháp bổ sung (tận dụng các nguồn thải từ hoat
động sinh kế).
Mô hình là cũng dựa trên các nguyên tắc củamô hình
theo hướng không phát thải, cũng là tập hợp nhiều
giải pháp riêng lẻ để tạo thành một mô hình hầu như
khép kín tuy nhiên chú trọng hơn các giải pháp nhằm
cải tạo các điều kiện bất lợi của vùng nhiễmphèn bằng
chính các nguồn thải và điều kiện tự nhiên nội tại của

đối tượng và khu vực nghiên cứu.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Mô tả đối tượng nghiên cứu

Địa điểm lựa chọn áp dụng mô hình thí điểm là trang
trại của anh Võ VănThăm, địa chỉ ấp 4, xãThạnh An,
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Trang trại nằm ở
vùng nông thôn đất nhiễm phèn của huyện Thạnh
Hóa với các hoạt động sinh kế đặc trưng trong vùng,
có thể lựa chọn để áp dụngmô hìnhmẫu cho các cụm
dân cư tương tự làm theo. Trang trại có diện tích 28
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ha, tổng số lao động 20 người với các hoạt động sinh
kế kết hợp như sau: 4 chuồng nuôi 4.500 con heo với
tổng diện tích các chuồng là 1.800 m2, 3 ao nuôi cá
với tổng diện tích là 6.000 m2, ao ươn cá giống 5 ha,
vườn cây ăn trái (bưởi, khóm, hộ có dự định trồng
thêm mít): 2.5 ha, ruộng lúa (bên cạnh) 10 ha. Thu
nhập của hộ trung bình 40.000.000 đ/tháng.
Các nguồn thải phát sinh tại hộ gồm nước thải, khí
thải và chất thải rắn.

• Lượng nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt
với lưu lượng 1,2 m3/ngày được xử lý bằng bể tự
hoại sau đó tự thấm xuống đất, nước thải vệ sinh
chuồng trại chăn nuôi heo với lưu lượng 178,8
m3/ngày được dẫn về bể biogas (dạng túi HDPE
dung tích khoảng 450 m3) để xử lý chung với
phân thải sau đó dẫn ra ao lục bình rồi thoát ra
nguồn tiếp nhận (sông).

• Chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng
14 kg/ngày, hiện nay loại chất thải này chủ yếu
được người dân thu gom rồi đem đốt trong
khuôn viên trang trại. Chất thải rắn phát sinh
từ quá trình trồng trọt như bao bì, chai lọ thuốc
bảo vệ thực vật sau khi sử dụng thường bị vứt bỏ
ngay tại chỗ hoặc đem đốt là chủ yếu. Phân thải
từ chuồng trại khoảng 11 tấn/ngày được dẫn qua
bể biogas (dạng túi HDPE) để xử lý.

• Khí thải phát sinh tại hộ chủ yếu là khí nhà kính
(CH4, N2O) từ quá trình quản lý phân heo. Áp
dụng phương pháp luận của Uỷ ban liên chính
phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) trong việc tính
toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn
nuôi, tổng hợp lượng phát thải của hộ tính theo
CO2 tương đương là 756 tấn CO2tđ/năm. Khí
thải chưa được thu gom mà phát tán ra môi
trường xung quanh gây mùi khó chịu.

Áp dụngmô hình cho đối tượng điển hình
Môhình tích hợp theo hướng sinh thái cho hộVõVăn
Thăm như ở Hình 3.
Thuyết minh mô hình:

• Môhình với 06 thành phần chính làNhà,Vườn,
Ao, Chuồng, Ruộng, Biogas và các thành phần
bổ sung gồm lò đốt biochar và bể lọc biochar,
khu ủ phân compost.

• Nước thải sinh hoạt (nhà) và vệ sinh chuồng trại
chăn nuôi được thu gom và xử lý qua hệ thống
biogas.

• Phân thải từ chuồng trại một phần được dùng
làm thức ăn cho cá trong ao nuôi thủy sản, một
phần được thu gom ủ phân compost để bón cho

cây trồng cải tạo đất phèn, cung cấp sinh dưỡng
cho cây trồng ở vườn và ruộng. Bùn, cặn từ hệ
thốngbiogas được đưa về khuủphân để ủ phân
compost bón cho cây trồng và cải tạo đất phèn
ở ruộng, vườn.

• Khí sinh học thu hồi từ hệ thống biogas được
dùng cho hoạt động nấu ăn hoặc dùng để chạy
các thiết bị điện như máy phát điện, đèn chiếu
sáng,…

• Nước thải sau biogas được dùng để trung hòa
pH trongmươngnướcnhiễmphènở cácmương
trữ nước đã lên líp để trồng cây. Mương giữa các
líp trồng cây để trữ nước tưới vườn cây và tận
dụng để nuôi thủy sản và trồng sen để gia tăng
thu nhập cho người dân.

• Sinh khối thực vật từ vườn, ruộng được thu
gom làm nguyên liệu cho lò nung than sinh học
(biochar). Biochar được dùng làm vật liệu để
xử lý nước thải sau biogas trong bể lọc biochar.
Biochar sau khi được sử dụng để xử lý nước
thải được dùng để cải tạo đất phèn cho vườn và
ruộng.

• Nước ở mương trữ nước được sử dụng để tưới
cho vườn trồng cây và ruộng đồng thời giảm
độ chua của đất phèn.

Đánh giá hiệu quảmô hình

Đánh giá hiệu quả vềmặtmôi trường
Hiệu quả về môi trường sau khi áp dụng mô hình cho
hộ điển hình được tổng hợp trong Bảng 1.

Hiệu quả vềmặt kinh tế
Mô hình đề xuất bổ sung thêm các thành phần gồm
lò đốt biochar (dung lích 200 lít, vật liệu thép) và
bể lọc biochar (dung tích 20 m3), khu ủ phân com-
post (diện tích 40 m2, xây gạch) với chi phí đầu tư
ban đầu là 80.000.000 đồng và chi phí vận hành mô
hình khoảng 60.000.000 đồng/năm (không sử dụng
máy móc, thiết bị, chủ yếu là nhân công vận hành).
Lợi nhuận thu được từ mô hình khoảng 160.000.000
đồng/năm. Thời gian hoàn vốn dưới 1 năm. Lợi ích
kinh tế thu được từ mô hình được tổng hợp trong
Bảng 2.
Thu hồi khí sinh học (chạy máy phát điện và nấu ăn)
giúp hộ tiết kiệm khoảng 100.000.000 đồng/năm chi
phí sử dụng điện, dầu, xăng, gas cho chăn nuôi và
sinh hoạt (1m3 hỗn hợp khí với mức 6.000 calo có thể
tương đương với 1 lít cồn, 0,8 lít xăng, 0,6 lít dầu thô,
1,4 kg than hay 1,2 kWh điện năng).
Một phần phân heo được dùng làm thức ăn cho thủy
sản (cá) giúp tiết kiệm khoảng 20.000.000 đồng/năm
chi phí thức ăn.
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Hình 3: Sơ đồ mô hình tích hợp theo hướng sinh thái cho hộ Võ Văn Thăm tại ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh
Hóa, tỉnh Long An

Than sinh học và phân compost được dùng để cải
tạo đất nhiễm phèn và thay thế 30% lượng phân bón
vô cơ giúp giảm chi phí phân bón khoảng 40.000.000
đồng/năm.

Đánh giá hiệu quả vềmặt cải tạo đất phèn
Mô hình hướng tới tận dụng các dòng thải để cải tạo
vấn đề nhiễm phèn của hộ nói riêng và của vùng nói
chung.
Giải pháp sử dụng nước thải sau biogas đã qua xử lý
để nâng pH nước nhiễm phèn trong mương trữ nước
tưới cây của hộ đã được hộ dân thực hiện trong thời
gian qua giúp pH nước tăng lên giúp giảm các bất lợi
cho cây trồng. pH nước khu vực nghiên cứu dao động
trong khoảng 3-5, sau khi pha loãng với nước sau xử
lý giúp pH nâng lên 5,5-6,5.
Bên cạnh đó việc tận dụng các nguồn phân bón hữu
cơ và than sinh học để bón cho vườn, ruộng trồng cây
cũng giúp cải tạo đất nhiễm phèn, tăng gia tăng độ pH
của đất, giảmđộc chất nhôm18. Phân hữu cơ là nguồn
cung cấp dinh dưỡng chính cho cây trồng thông qua

quá trình khoáng hóa. Ngoài ra, khả năng tạo phức
của chất hữu cơ với các kim loại trong đất cũng góp
phần giảm các bất lợi gây ra cho cây trồng19,20. Mặc
dù vôi thường có sẵn và được sử dụng phổ biến trong
các khu vực nhiễm (AS), việc bón vôi không đạt hiệu
quả về chi phí đối với các nông trại nhỏ. Do đó, sự xác
định mối quan hệ tương tác giữa phân bón hữu cơ và
vô cơ (như phân chuồng và vôi) nhằm chọn phương
pháp xử lý thích hợp để tăng cường độ pH của đất
trong đất phèn và năng suất cây trồng. Với tiềm năng
sẵn có, phân chuồng có khả năng thay thế cải tạo độ
chua của đất, làm giảm độc tính của kim loại và cải
thiện dinh dưỡng cho đất21. Do đó, sự bổ dung hàm
lượng hữu cơ (OM) kết hợp với hệ thống tưới tiêu phù
hợp có thể pha loãng nồng độ Fe2+ trong ASS; nghĩa
là hàm lượng chất hữu cơ của đất có thể khiến cho
đất có thể trao đổi Fe2+ tạo thành đất phức hợp giúp
lọc Fe2+ trong dung dịch đất cũng như thúc đẩy P dễ
tiêu22.
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Bảng 1: Hiệu quả vềmôi trường khi áp dụngmô hình cho hộ điển hình

TT Trước khi triển khai mô hình Sau khi triển khai mô hình

1 180 m3/ngày nước thải chăn nuôi và sinh hoạt thải ra
môi trường với nồng độ các chất ô nhiễm cao (COD
từ 1000-1500 mg/l, BOD5 từ 350 – 1200 mg/l, tổng N
70-150 mg/l, tổng P từ 20 – 40 mg/l, …)

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải giảm 70%
so với trước khi thực hiện mô hình. Nước thải sau
biogas được xử lý qua bể lọc biochar sau đó dùng để
nâng pHnướcmặt nhiễmphèn và cung cấp nước tưới
cho cây trồng.

2 Trung bình khoảng 6 tấn/ngày phân heo được xử lý
qua hệ thống biogas gây quá tải, ô nhiễm nguồn nước
sau biogas.

50% lượng phân heo (khoảng 3 tấn/ngày) được tách
ra trước khi vào hệ thống biogas, trong đó khoảng 1,5
tấn/ngày đem đi ủ phân compost bón cho cây trồng
và cải tạo đất phèn và 1,5 tấn/ngày dùng làm thức ăn
thủy sản.

3 756 tấn CO2tđ/năm từ hoạt động chăn nuôi (quản lý
phân) thải ra ngoài môi trường gây mùi hôi và góp
phần gia tăng hiệu ứng nhà kính

756 tấn CO2tđ/năm được thu hồi phục vụ cho các
hoạt động khác như đun nấu, chạy máy phát điện,
thắp sáng,…

4 Khoảng 9 tấn/năm bùn, cặn từ hệ thống biogas gây ô
nhiễm môi trường đất, nước.

Bùn, cặn từ hệ thống biogas được dùng để ủ phân
compost khoảng (2 tấn/năm) cung cấp dinh dưỡng
cho cây trồng và cải tạo đất phèn.

5 Khoảng 2,4 tấn/năm sinh khối thực vật được thải bỏ
hoặc đem đốt lộ thiên gây ô nhiễmmôi trường không
khí.

Tạo ra khoảng 700 kg/năm than sinh học từ sinh khối
thực vật. Than sinh học được sử dụng để xử lý nước
thải và cải tạo đất phèn.

Bảng 2: Lợi ích kinh tế thu được từmô hình

Nguồn thu nhập Trước khi thực hiện mô hình
(đ/năm)

Sau khi thực hiện mô hình (đ/năm)

Khí sinh học (240 m3/ngày) 0 100.000.000

Phân heo làm thức ăn cho cá (1,5
tấn/ngày)

0 20.000.000

Than sinh học (700 kg/năm) thay thế
30% lượng phân bón vô cơ

0 40.000.000

Phân compopst (10 tấn/năm) 0

Tổng cộng 0 160.000.000

Tổng lợi ích tăng lên sau khi thực hiện
mô hình

160.000.000

Khả năng nhân rộngmô hình
Khả năng nhân rộng mô hình được đánh giá qua
một số tiêu chí sau: chi phí đầu tư và vận hành, thời
gian hoàn vốn, hiệu quả mô hình (môi trường, sinh
kế, kinh tế), khả năng tiếp nhận của người dân như
Bảng 3.
Qua phân tích các tiêu chí mô hình cho thấy mô hình
hoàn toàn có khả năng nhân rộng cho các khu vực, đối
tượng xung quanh với các hoạt động sinh kế tương tự
và điều kiện tự nhiên tương đồng.

THẢO LUẬN
Việc ứng dụng mô hình VACBNXT cho các vùng có
điều kiện tự nhiên đặc trưng của khu vực ĐBSCL đặc

biệt là khu vực bị nhiễm phèn cho thấy tiềm năng cải
thiện các điều kiện bất lợi đối với các hoạt động sinh
kế cho người dân là rất lớn.

Giải pháp tận dụng các nguồn thải từ hoạt động sinh
kế để cải tạo đất phèn được xem như hướng phát triển
bền vững cho người dân trong điều kiện kinh tế khó
khăn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi.

Mô hình không những giúp người dân cải thiện các
vấn đề về môi trường mà còn giúp gia tăng thu nhập,
cải thiện cuộc sống và hướng đếnmô hình khép khín,
không phát thải.
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Bảng 3: Tiêu chí đánh giá và kết quả từmô hình

TT Tiêu chí Đánh giá Kết quả

1 Chi phí đầu tư, vận hành Chi phí đầu tư mô hình là 80.000.000 đ không vượt quá thu nhập
của hộ trong 06 tháng. Mô hình hầu như không sử dụng máy
móc, hóa chất nên chi phí vận hành thấp, chủ yếu là nhân công
lúc nhàn rỗi.

Đạt

2 Thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn của mô hình là dưới 1 năm Đạt

3 Hiệu quả mô hình Mô hình mang lại hiệu quả về mặt môi trường, về mặt sinh kế và
cải tạo đất phèn giúp duy trì sinh kế cho người dân

Đạt

4 Khả năng tiếp nhận của
người dân

Mô hình được tập huấn, chuyển giao và có sổ tay hướng dẫn thực
hiện, vận hành mô hình.

Đạt

KẾT LUẬN
Dựa trên nền tảng mô hình VACBNXT cùng với các
kỹ thuật và hệ thống không phát thải, nhóm tác giả
đã đề xuất được mô hình sinh thái tích hợp nhằm
ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải đồng thời duy
trì sinh kế theo định hướng phát triển bền vững cho
người dân nông thôn vùng bị nhiễm phèn ở ĐBSCL.
Mô hình được áp dụng thí điểm cho hộ Võ VănThăm
có địa chỉ tại ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa,
tỉnh Long An.
Với chi phí đầu tư ban đầu cho các hạng mục lò đốt
biochar, bể lọc biochar, khu ủ phân compost khoảng
80.000.000 đồng và chi phí vận hành 60.000.000
đồng/năm thì nguồn thu nhập của hộ là 160.000.000
đồng/năm, thời gian hoàn vốn dưới 1 năm. Bên cạnh
đó các vấn đềmôi trường của hộ được giải quyết (toàn
bộ các dòng thải được thu gom và xử lý).
Với việc tận dụng các dòng thải và điều kiện sinh thái
tự nhiên cũng giúp cho hoạt động cải tạo môi trường
đất, nước bị nhiễm phèn của vùng được cải thiện.
Mô hình đề xuất hướng tới khép kín các dòng vật chất
năng lượng, có tận dụng tối đa các dòng thải cũng như
điều kiện sinh thái tự nhiên của khu vực giúp gia tăng
hiệu quả về bảo vệmôi trường, tài nguyên, duy trì sinh
kế hiện hữu cho người dân bản địa và phát triển thêm
nhiều loại hình sinh kế bổ sung. Đây có thể được xem
làmôhìnhmẫuđể làm cơ sở nhân rộng sau này hướng
tới phát triển bền vững ĐBSCL.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
BĐCM: Bán đảo Cà Mau
DTTN: Diện tích tự nhiên
ĐTM: ĐồngTháp Mười
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
HDPE: Hight Density Poli Etilen
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
TGLX: Tứ giác Long Xuyên
VACBNXT: Vườn – Ao – Chuồng – Biogas – Nhà –
Xưởng – Trạm
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địa phương.
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ABSTRACT
This study is to design an integrated eco-agricultural system for waste treatment in the acidic soil
areas in the Mekong Delta. The system is based on recycling all of the materials (from the inputs,
outputs, and wastes) under conditions of acidic soil towards zero emissions and maintaining sus-
tainability for farmers' livelihood. The system is demonstrated at Vo Van Tham's farm in Thanh An
Commune, Thanh Hoa District, Long An Province. The cost investment is 80,000,000 VND, and the
cost is 60,000,000 VND for operating per year. The results show that the proposed system has ben-
efits for the environment, for example wastewater is collected and treated at is178 m3/day, reduce
the emission of 756 tons CO2t/year. 50% the amount of pigmanure (about 3 tons/day) is separated
from pig shed discharges entering the biogas system. It also helps to increase household income
(the expected income is about 160,000,000 VND/year, and the payback period is less than 1 year).
In addition, solutions are used for alleviating soil acidity level, increase soil pH, and reducing alu-
minum toxicity in the area. This can help utilize difficult conditions of the acidic soil. Therefore, the
proposed system can be applied widely for surrounding areas with similar livelihood activities, and
natural conditions.
Key words: acid sulfate soils, Mekong delta, integrated models, rural
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